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Mã Lớp

học phần
Học phần

Số tín 

chỉ
Giảng Viên Thứ Tiết Giảng đường Lớp/ ngành

1 PHI1006 7 Triết học Mác – Lênin 3 ThS. Ngô Đăng Toàn 2 tiết 7-9 HT KTX MT
QHS21.GD2.N1

QHS21.GD2.N2

2 LIN2033 1 Dẫn luận ngôn ngữ 3
PGS.TS. Phạm Minh Diệu, TS. 

Dương Tuyết Hạnh
4 tiết 1-3 101-C6  QHS21.GD2.N1

3 HIS1053 1 Lịch sử văn minh thế giới 3 TS. Nguyễn Nhật Linh 5 tiết 7-9 101-C6  QHS21.GD2.N1

4 PSE2008 1 Tâm lí học giáo dục 4 ThS Lại Thị Yến Ngọc 2 Tiết 1-4 101-C6  QHS21.GD2.N1

5 PSE2004 1
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong giáo dục
3 TS. Lữ Thị Mai Oanh 6 Tiết 7-9 501 C0

QHS21.GD2.N1

QHS21.GD2.N2

6 GDTC (6) GDTC 1 Lý Thị Ánh Tuyết 6 ca 1(7h-8h40) Sân tập- ĐHQG  QHS21.GD2.N1
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Mã học 

phần
Học phần

Số tín 

chỉ
Giảng Viên Thứ Tiết Giảng đường Lớp/ ngành

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU -  LỚP QHS21.GD2
HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022

Lớp QHS21.GD2 nhóm 2  (Mã lớp: QHS21.GD2.N2)

Thời gian học:  từ ngày 11/10/2021 - 23/01/2022 (Gồm 15 tuần chính thức)

Học online từ ngày 11/10/2021 cho đến khi có thông báo mới. Thời gian học trực tuyến theo thời gian thực: 35 phút/tiết. 

Thời gian còn lại giảng viên và sinh viên tương tác trên hệ thống Moodle và các kênh hỗ trợ trực tuyến khác đảm bảo đủ 

thời lượng học tập theo quy định.

Địa điểm học khi đi học trực tiếp: Nhà C0, C6, Hội trường Ký túc xá Mễ Trì, số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nôi

Lớp QHS21.GD2 nhóm 1  (Mã lớp: QHS21.GD2.N1)



ST

T

Mã Lớp

học phần
Học phần

Số tín 

chỉ
Giảng Viên Thứ Tiết Giảng đường Lớp/ ngành

1 PHI1006 7 Triết học Mác – Lênin 3 ThS. Ngô Đăng Toàn 2 tiết 7-9 HT KTX MT
QHS21.GD2.N1

QHS21.GD2.N2

2 LIN2033 2 Dẫn luận ngôn ngữ 3
TS. Dương Tuyết Hạnh, PGS.TS 

Phạm Minh Diệu
2 tiết 10-12 102-C6  QHS21.GD2.N2

3 HIS1053 2 Lịch sử văn minh thế giới 3
TS .Nguyễn Nhật Linh

5 tiết 10-12 101-C6  QHS21.GD2.N2

4 PSE2008 2 Tâm lí học giáo dục 4 TS. Hoàng Gia Trang 3 Tiết 7-10 102-C6  QHS21.GD2.N2

5 PSE2004 1
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong giáo dục
3 TS. Lữ Thị Mai Oanh 6 Tiết 7-9 501 C0

QHS21.GD2.N1

QHS21.GD2.N2

6
GDTC 

(7)
GDTC 1 Phùng Đình Dũng 6 ca 1(7h-8h40) Sân tập- ĐHQG  QHS21.GD2.N2
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T

Mã học 

phần
Học phần

Số tín 

chỉ
Giảng Viên Thứ Tiết Giảng đường Lớp/ ngành

1 PHI1006 8 Triết học Mác – Lênin 3 ThS. Ngô Đăng Toàn 2 tiết 10-12 HT KTX MT
QHS21.GD2.N3

QHS21.GD2.N4

2 LIN2033 3 Dẫn luận ngôn ngữ 3
TS. Nguyễn Thu Hường, 

PGS.TS. Trương Thị Bích
2 tiết 7-9 101-C6  QHS21.GD2.N3

3 HIS1053 3 Lịch sử văn minh thế giới 3 PGS.TS Dương Văn Huy 3 tiết 1-3 102-C6  QHS21.GD2.N3

4 PSE2008 3 Tâm lí học giáo dục 4 PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa 4 tiết 7-10 102-C6  QHS21.GD2.N3

5 PSE2004 2
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong giáo dục
3 TS. Lữ Thị Mai Oanh 6 tiết 10-12 501 C0

QHS21.GD2.N3

QHS21.GD2.N4

6 GDTC (4) GDTC 1 Tạ Quốc Bảo 5 ca 1(7h-8h40) Sân tập- ĐHQG QHS21.GD2.N3

Lớp QHS21.GD2 nhóm 3  (Mã lớp: QHS21.GD2.N3)
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Mã Lớp

học phần
Học phần

Số tín 

chỉ
Giảng Viên Thứ Tiết Giảng đường Lớp/ ngành

ST

T

Mã học 

phần
Học phần

Số tín 

chỉ
Giảng Viên Thứ Tiết Giảng đường Lớp/ ngành

1 PHI1006 8 Triết học Mác – Lênin 3 ThS. Ngô Đăng Toàn 2 tiết 10-12 HT KTX MT
QHS21.GD2.N3

QHS21.GD2.N4

2 LIN2033 4 Dẫn luận ngôn ngữ 3
PGS.TS. Trương Thị Bích, TS. 

Nguyễn Thu Hường
4 Tiết 4-6 102-C6  QHS21.GD2.N4

3 HIS1053 4 Lịch sử văn minh thế giới 3  PGS .TS .Dương Văn Huy 3 Tiết 4-6 102-C6  QHS21.GD2.N4

4 PSE2008 4 Tâm lí học giáo dục 4 TS. Trần Văn Tính 4 Tiết 8-11 101-C6  QHS21.GD2.N4

5 PSE2004 2
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học trong giáo dục
3 TS. Lữ Thị Mai Oanh 6 tiết 10-12 501 C0

QHS21.GD2.N3

QHS21.GD2.N4

6 GDTC (5) GDTC 1 Nguyễn Thị Huyền (CV) 5 ca 1(7h-8h40) Sân tập- ĐHQG QHS21.GD2.N4

-Thời gian khi học trực tiếp :

Tiết Bắt đầu

1 7h00

2 8h00

3 9h00

4 10h00

5 11h00

6 12h00

7 13h00

8 14h00

9 15h00

10 16h00

11 17h00

12 18h00

15h50

16h50

17h50

18h50

Lớp QHS21.GD2 nhóm 4  (Mã lớp: QHS21.GD2.N4)

Kết thúc

7h50

8h50

9h50

10h50

11h50

12h50

13h50

14h50


